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Tỷ lệ vốn bắt buộc tối thiểu (CAR) vẫn là 8% của tổng 
tài sản có rủi ro như Basel I. Tuy nhiên, rủi ro được tính 
toán theo 3 yếu tố chính mà ngân hàng phải đối mặt 
như: Rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt 
động) và rủi ro thị trường.

Trụ cột thứ II: Liên quan tới việc hoạch định chính 
sách ngân hàng, Basel II cung cấp cho các nhà hoạch 
định chính sách những “công cụ” tốt hơn so với Basel 
I. Trụ cột này cũng cung cấp một khung giải pháp cho 
các rủi ro mà ngân hàng đối mặt như: Rủi ro hệ thống, 
rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản 
và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại dưới cái tên 
rủi ro còn lại. Tóm lại, Basel II nhấn mạnh các nguyên 
tắc rà soát, giám sát sau: 

(i) Các ngân hàng cần phải có một quy trình đánh 
giá được mức độ đầy đủ vốn nội bộ theo danh mục rủi 
ro và phải có được một chiến lược đúng đắn nhằm duy 
trì mức vốn đó. 

(ii) Các giám sát viên nên rà soát và đánh giá việc xác 
định mức độ vốn nội bộ và chiến lược của ngân hàng, 
cũng như khả năng giám sát và đảm bảo tuân thủ tỷ lệ 
vốn tối thiểu; Giám sát viên nên thực hiện một số hành 
động giám sát phù hợp nếu họ không hài lòng với kết 
quả của quy trình này. 

(iii) Giám sát viên khuyến nghị các ngân hàng duy 
trì mức vốn cao hơn mức tối thiểu theo quy định. 

(iv) Giám sát viên nên can thiệp ở giai đoạn đầu để 
đảm bảo mức vốn của ngân hàng không giảm dưới 
mức tối thiểu theo quy định và có thể yêu cầu sửa đổi 
ngay lập tức nếu mức vốn không được duy trì trên mức 
tối thiểu. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thanh toán 
quốc tế (BIS), khi tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tăng từ 7% 
lên 8% thì xác suất xảy ra khủng hoảng ngân hàng giảm 
đi khoảng 25-30%.

Trụ cột thứ III: Các ngân hàng cần phải công 

Tổng quát về Basel II 

Năm 1988, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đã 
giới thiệu khung rủi ro tín dụng (Basel I) xác định các 
tiêu chuẩn về vốn để hạn chế rủi ro kinh doanh của 
các ngân hàng và tăng cường hệ thống tài chính. Để 
đáp ứng các yêu cầu của phát triển liên tục trong ngành 
Ngân hàng, các quy định này đã được sửa đổi và vào 
tháng 6/2004, một hiệp ước về vốn mới (Basel II) được 
ban hành. Mục tiêu hướng đến của Basel II là nâng cao 
chất lượng và sự ổn định của hệ thống ngân hàng quốc 
tế; Tạo lập và duy trì một sân chơi bình đẳng cho các 
ngân hàng hoạt động trên bình diện quốc tế; Đẩy mạnh 
việc chấp nhận các thông lệ nghiêm ngặt hơn trong lĩnh 
vực quản lý rủi ro… Nhằm đạt được các mục tiêu này, 
Uỷ ban Basel đã đề xuất khung đo lường với các trụ cột 
chính cho phiên bản Basel II:

Trụ cột thứ I: Liên quan tới việc duy trì vốn bắt buộc. 

TÁC ĐỘNG VÀ LỘ TRÌNH  
CỦA VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TẠI VIỆT NAM
ThS. NGÔ VĂN CHIẾN - Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Ninh Bình

Việc các ngân hàng thương mại Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn Basel II là một xu thế tất yếu và bắt 
buộc khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Thực tế đã chứng minh, chuẩn mực 
Basel II là giải pháp tối ưu để các ngân hàng thương mại trụ vững trước những biến động khó lường 
của thị trường tài chính. Với Basel II, mọi rủi ro đều phải được lượng hóa bằng con số cụ thể và con 
số này sẽ chỉ ra rằng ngân hàng cần bao nhiêu vốn để có thể bù đắp rủi ro. 

Từ khóa: Basel II, ngân hàng thương mại, thị trường tài chính, tỷ lệ an toàn vốn

It is an indispensable and compulsory 
trend for Vietnamese commercial banks to 
apply Basel II when Vietnam integrates 
into the world economy. In fact, the Basel II 
standard is the best solution for commercial 
banks to stand up to unpredictable changes in 
the financial market. For Basel, all risks must 
be quantified by the specific number and this 
number will show how much capital the bank 
needs to cover the risk.
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khai thông tin một cách thích đáng theo nguyên 
tắc thị trường.  

Tác động và lộ trình áp dụng Basel II  
đối với ngân hàng thương mại Việt Nam

Khảo sát một số quốc gia và châu lục cho thấy, 
trong khi các ngân hàng Việt Nam mới áp dụng Basel 
I thì các ngân hàng trong khu vực đã áp dụng Basel 
II hoặc Basel III. Việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II vì 
vậy là một xu thế tất yếu và bắt buộc khi Việt Nam 
đang hội nhập sâu rộng với khu vực và trên thế giới. 
Áp dụng thành công Basel II giúp các ngân hàng Việt 
Nam không chỉ dễ dàng thu hút thêm nhà đầu tư nước 
ngoài mà sẽ tự mình mở rộng vươn xa ra thị trường 
các nước phát triển. 

Tuy nhiên, khi triển khai Basel II rộng rãi tại các 
ngân hàng, yêu cầu về vốn và thanh khoản cao lên sẽ 
tác động đến chênh lệch lãi suất cho vay, hay nói cách 
khác làm cho chi phí vốn tăng cao, kết quả là lợi nhuận 
ròng của ngân hàng sẽ giảm. Theo nghiên cứu của Ủy 
ban Basel, khi tỷ lệ an toàn vốn tăng lên 1% thì chênh 
lệch lãi suất cho vay và chi phí đi huy động vốn tăng 
lên 1,3%. Tuy nhiên, ngân hàng có thể bù đắp phần lợi 
nhuận ròng mất đi bằng một số biện pháp như: tăng lợi 
nhuận ngoài lãi (phí, hoa hồng…) tăng hiệu quả quản 
trị để giảm chi phí hoạt động.

Hơn nữa, việc triển khai Basel II tại Việt Nam không 
dễ dàng do vướng phải nhiều thách thức. Kết quả 
“Khảo sát về ngành Ngân hàng Việt Nam 2013” của 
KPMG (Công ty cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế 
và tư vấn) cho thấy, 80% ngân hàng đã nắm bắt được 
việc NHNN lập kế hoạch thực hiện khung giám sát 
theo Hiệp ước Basel II nhưng chưa sẵn sàng để cam 
kết thực hiện lộ trình triển khai hay đưa ra một quyết 
định quan trọng gây tốn kém. 57% đối tượng tham gia 
khảo sát cho rằng, vấn đề quản trị rủi ro hoạt động 
là đáng quan ngại nhất. Nhiều ngân hàng đang triển 
khai quản trị rủi ro hoạt động ở những công việc ban 
đầu như: nghiên cứu thiết lập quy trình, xây dựng các 
văn bản về quản trị rủi rohoạt động, theo dõi các rủi ro 
và cảnh báo… Về cơ sở tính toán vốn cho rủi ro hoạt 
động thì 64% các ngân hàng sẽ sử dụng phương pháp 
tiêu chuẩn để tính vốn, trong khi 14% ngân hàng lại 
sử dụng phương pháp chỉ số cơ bản và 21% vẫn chưa 

quyết định. Tất cả các ngân hàng đều chỉ ra rằng còn rất 
nhiều khó khăn khi triển khai áp dụng Hiệp ước Basel 
II. Hai khó khăn chung được nhắc đến nhiều nhất chính 
là chi phí triển khai Hiệp ước Basel II (85%) và thiếu dữ 
liệu lịch sử (78%).

Hiện nay, mặc dù chưa có ngân hàng nào công bố 
thông tin về chi phí cần cho việc triển khai Basel II, 
nhưng dựa trên kinh nghiệm của một số tổ chức tín 
dụng đã triển khai dự án Basel II tại khu vực châu Á 
thì tổng chi phí sẽ dao động từ 15 đến 40 triệu USD, 
tùy theo quy mô, mức độ và yêu cầu cụ thể của cơ quan 
quản lý nhà nước. Không có mức chi phí chuẩn để thực 
hiện Basel II, chi phí này phụ thuộc vào quy mô, phạm 
vi hoạt động, nền tảng sẵn có của từng ngân hàng… 
Chính vì vậy, mỗi ngân hàng phải có sự tính toán cho 
chi phí của từng giai đoạn thực hiện trong lộ trình áp 
dụng, để không gây phát sinh quá lớn. Trước tình hình 
đó, NHNN cũng đã vạch ra một lộ trình áp dụng Basel 
II đối với hệ thống NHTM một cách cẩn trọng. Cụ thể:

Giai đoạn 1: Thí điểm áp dụng Basel II tại 10 ngân 
hàng (Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Sacombank, 
Techcombank, ACB, VPBank, VIB và Maritime Bank). 
Chương trình thí điểm bắt đầu từ tháng 2/2016, mục 
tiêu là đến cuối năm 2018 các ngân hàng này phải cơ 
bản đáp ứng các yêu cầu của Basel II.

Giai đoạn 2: Đến năm 2020 cơ bản các NHTM có mức 
vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó có ít 
nhất 12-15 NHTM áp dụng thành công Basel II (theo 
nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2016-2020 ngày 8/11/2016).

Đánh giá về tính khả thi khi yêu cầu các NHTM 
tuân thủ theo chuẩn Basel II, Công ty Kiểm toán EY 
Việt Nam cho rằng, mục tiêu hướng tới chuẩn Basel II 
vào năm 2018 không phải quá xa vời. Việc ban hành các 
quy tắc tính toán vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của 
Basel II không phức tạp mà cái khó là ở các hệ số rủi ro 
cần được thiết lập ở Việt Nam ở mức nào là phù hợp. 
Hơn nữa, các NHTM đều đã thực hiện phân tích hiện 
trạng và đưa ra lộ trình triển khai Basel II. Vì vậy, thách 
thức lớn nhất hiện nay là việc NHNN có kịp ban hành 
các văn bản theo đúng thời hạn để các NHTM áp dụng 
hay không; NHNN sẽ thiết lập các tỷ lệ an toàn ở mức 
độ như thế nào để phù hợp với mặt bằng các NHTM 
trong nước và đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng đến 
hệ thống khi áp dụng các tiêu chuẩn trên. 
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Theo kinh nghiệm của một số tổ chức tín dụng 
đã triển khai dự án Basel II tại khu vực châu Á 
thì tổng chi phí cần thiết cho việc triển khai 
Basel II sẽ dao động từ 15 đến 40 triệu USD, tùy 
theo quy mô, mức độ và yêu cầu cụ thể của cơ 
quan quản lý nhà nước.


